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15 phút

55  phút

45  phút

36  phút

22  phút

24  phút

DC18RC DC18RD

30  phút

130  phút

110  phút

90  phút

60  phút

45  phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

Móc treo (346317-0), Đầu bắn vít 55mm (DFR551/191W94-5), Đầu bắn 
vít 41mm (DFR452/191W93-7), Mũi vít PH2-155MM/DFR551 (3 cái), 
Mũi vít PH2-137MM/DFR451 (3 cái),Vít M4X12 (266622-8)

Không kèm pin, sạc

Máy Vặn Vít Cuộn Dùng Pin

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều quay

Hộp đựng đồ

DFR551Z / DFR452Z

Băng vít

Chuôi gài (lục giác)
Tốc độ không tải (RPM)
Độ ồn áp suất
Mức độ rung

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng:

DFR551 DFR452
3.5 - 4.2 x 20 - 41 mm 

6.35 mm (1/4")
0 - 6,000
74 dB(A)
Vặn vít không chạm: 
2.5 m/s² hoặc nhỏ  hơn
không pin: 396 x 88 x 165 mm
với pin BL1830B / BL1840B / 
BL1850B / BL1860B: 396 x 88 x 
211 mm 

1.9 (BL1815N) - 2.2 kg (BL1860B) 

DFR551 / DFR452
Máy Vặn Vít Cuộn Dùng Pin

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

3.5 - 4.2 x 25 - 55 mm 

6.35 mm (1/4")
0 - 6,000
75 dB(A)
Vặn vít không chạm: 
2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
không pin: 360 x 88 x 165 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / 
BL1850B / BL1860B: 360 x 88 x 
211 mm 

1.9 (BL1815N) - 2.2 kg (BL1860B) 

DFR551

55 mm (2-3/16") 

DFR452

41 mm (1-5/8") 

Đầu bắn vít 55mm

Phụ kiện kèm theoPhụ kiện

Model: DFR551
Mã số: 191W94-5

Đầu bắn vít 41mm
Model: DFR452
Mã số: 191W93-7

Mũi (5 cái/ bộ)

Model Mô tả Mã

PH 2 (+) 137mm 191V01-2DFR452

PH 2 (+) 155mm 191V02-0

Cái/bộ

5

5DFR551

Khối lượng công việc liên tục
Model: DFR452
Pin: BL1850B / Điều kiện khóa kích hoạt
Vặn vít thạch cao 25mm xuyên qua tường thạch cao 
12.5mm vào ván SPF 38mm.

Push-Drive mở

2,700 lần bắn

Tốc độ quay cao

6,000 vòng/
phút

Mũi (+)

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179    Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5. P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358  Fax: 0292 389 4359

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà.
ĐT: 0258 382 3338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn,
TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TAI MIỀN BẮC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

A4-042022-1

Ứng dụng
L 

(mm)

Đường
kính

chuôi
(mm)

Loại Đường
chỉ

Hoàn thiện
Vít

/Dây
Vít

/Hộp
Mã sốDFR551

25 -55mm

25 3.9 PH2 Đẹp Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-30913

35 3.9 PH2 Đẹp Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-31153

45 3.9 PH2 Đẹp Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-30939

35 3.9 PH2 Thô Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-31179

41 3.9 PH2 Thô Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-31182

55 3.9 PH2 Thô Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-31140

30 3.9 PH2 Cao-thấp
Kẽm vàng
(5 micron) 50pcs 1000pcs Yes F-32245

30 3.9 PH2 Cao-thấp Phốt pho 50pcs 1000pcs Yes F-31748

55 4.2 PH2
Inox
Thép 50pcs 1000pcs Yes F-32483

40 4.2 PH2 Kẽm vàng 50pcs 1000pcs Yes F-31201

50 4.2 SQ2 Thô Kẽm vàng 50pcs 800pcs Yes F-33218

25-41mm

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Vách thạch cao 
đến tấm kim loại
(Tấm thạch cao 

đến tấm kim loại)

Vách thạch cao 
đến gỗ

(Tấm thạch cao 
đến gỗ)

Vách thạch cao 
đến gỗ

(Tấm thạch cao 
đến gỗ cứng)

Vít Fermacell 
(Tấm thạch cao 
đến gỗ cứng)

Vít ván sàn 
(Gỗ  đến gỗ)

Vít gỗ
(Gỗ  đến gỗ)

Vít gỗ
(Ván ép sang gỗ 

cứng)

Thô, một
phần chỉ

Cao-thấp

DFR452

Đinh vít cuộn 
50 vít/dây,1000 vít/hộp

Vít tường thạch cao

(Kèm theo 3 cái)

(Kèm theo 3 cái)



M
áy Vặn

 V
ít C

u
ộ

n
 D

ù
n

g
 Pin

Tăng cường độ bền

Đầu bắn vít chắc chắn hơn

• Cơ chế nạp vít được thiết kế lại để cải thiện độ bền và 
giảm rơi vít 

• Tăng độ bền bằng cách thay đổi chất liệu đầu bắn từ nhựa 
sang nhôm

Tháo / lắp nhanh chóng
Giảm thiểu rủi ro khi đảo chiều và thay vít

Nút tháo

Tháo vít
Dụng cụ cho phép bạn thay đổi hướng xoay mũi 
vít, xoay sang phải (theo chiều kim đồng hồ) để 
siết vít hoặc sang trái (ngược kim đồng hồ) để nới 
lỏng vít.

Công nghệ Push-Drive
Động cơ xoay với tốc độ cao nhất chỉ khi vít được bắt vào vách để giảm tiêu thụ năng lượng và 
tiếng ồn.

Tay cầm được thiết kế 
công thái học bằng cao 
su mềm

Nút khoá

Cần gạt đảo chiều

Móc treo 

Đèn hiệu

Chế độ truyền 
động đẩy

Ảnh: DFR551

Khối lượng công việc liên tục
Model: DFR452
Pin: BL1850B / Điều kiện khoá kích 
hoạt
Vặn vít thạch cao 25mm xuyên qua 
tường thạch cao 12.5mm vào ván SPF 
38mm

Push-Drive mở

2,700 lần bắn

Push-Drive tắt

880 lần bắn

Đẩy vào Siết

Động cơ khởi động Khi siết 
xong

Động cơ dừng 
khi vít rời khỏi 

đầu bắn
Vít thạch cao

DFR452

DFR551

Model

3.5 - 4.2 mm
25 - 55 mm

20 - 41 mm

Đường kính Tổng chiều dài


